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KATA_HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 

1 

2 

Cài đặt cho phiên bản autocad từ 2007 - 2012 

Đối với phiên bản từ 2012 trở lên phải cài đặt thêm file Up to cad 2013-2018 

1 

2 

Sau khi cài đặt xong, ở giao diện Autocad gõ lệnh AP để load file “Goi lenh.lsp”  ở 
thư mục: C:\Kata_pro 
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KATA_THANH CÔNG CỤ KATA 

Setup KATA (setupkata) : Cài đặt thông số chung cho Kata 

Vẽ thép (vt) : Vẽ thanh thép mới trong Kata 

Ghi tag thép (gt) : Ghi chú số hiệu đường kính thanh thép 

Tạo liên kết thép(Link) : Tạo liên kết thanh thép và đối tượng text, dim 

Sửa thép (sua) : Sửa số hiệu đường kính nhiều thanh thép cùng lúc 

Update thép(ud) : Cập nhật số hiệu đường kính thanh thép 

Copy Link(cl) : Copy link để tránh sai sót trong thống kê thép 

Xóa Link(dl) : Xóa link liên kết 

Cắt thép(cut) : Cắt thép  

Tìm Link(tim) : Highlight các đối tượng đã liên kết link với nhau 

Xóa highlight(xoa) : xóa các nét highlight 
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CÁC LỆNH TRONG KATA 

Tkten : Thống kê tên cấu kiện áp dụng với block kata 
Toexcel : Chọn bảng thống kê để xuất ra excel 
Chuyen : Chuyển thep block san sang thep liên kết 
Velanhto : tiện ích vẽ và thống kê lanh tô 
Dten : Tiên ích đánh tên và thống kê số hiệu cọc 

 
 
 
 
 

Ngoài ra Kata còn cung cấp thêm các tiện ích sau: 
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KATA_CÀI ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG 

1 2 
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KATA_CÀI ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG 

4 3 
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1 

2 

3 

4 

 Kích thước, hình dạng 

 Kích thước, hình dạng 
 Đường kính, số hiệu 

 Kích thước, hình dạng 
 Đường kính, số hiệu 
 Số lượng 
 Cấu kiện dầm 

 Kích thước, hình dạng 
 Đường kính, số hiệu  
 Số lượng 
 Khoảng rãi thép 
 Cấu kiện sàn, móng 

XÁC ĐỊNH THÔNG TIN ĐỂ THỐNG KÊ 1 THANH THÉP 

 ĐỐI TƯỢNG KATA 
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LỆNH TẠO THÉP(TAOTHEP) 

Thông tin cần thiết để nhập liệu: 

 Kích thước, hình dạng 

 Đường kính, số hiệu  

 Số lượng 

 Khoảng rãi thép 

 Tên cấu kiện 
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VIDEO HƯỚNG DẪN LỆNH TẠO THÉP 
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BÀI TẬP 1: 
VÍ DỤ CHO LỆNH TẠO THÉP 

BÀI TẬP 2: 
VÍ DỤ LỆNH TẠO THÉP CHO SÀN 
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LỆNH VẼ THÉP(vt) 

2 3 

1 

1. Nhập kích thước 

2. Vẽ thanh thép 

3. Vẽ điểm thép 

4. Tham khảo cách vẽ đai gia 
cường dầm phụ 

Video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=En2FIOrxGao 
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12 LỆNH VẼ DẦM(VD, VDS) 
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1. Thêm layer thép thứ 3 

2. Load data: load dữ liệu dầm đã lưu vào sheet “save infor” 

3. Save data: Lưu dữ liệu dầm đã lưu vào sheet “save infor” 

4. Getlength: Lấy kích thước dầm tự động từ bản vẽ autocad 

5. Số lớp cốt giá:  

 - Nhập dấu – để không vẽ thép giá ngang 

 - Nhập 1 tương đương 1 lớp cốt giá 

 - Nhập 3x4 tương đương 4 lớp với 3 thanh cốt giá 

6. Nhập 25 tương đương thép Ø25 giữa 2 lớp thép 

7. Thép tăng cường chạy suốt: 

 - Nhập dấu – tương đương thép tăng cường chạy suốt từ trái sang phải 

6. Thép gia cường 2 bên gối khác nhau: 

 - Nhập 2f20;2f25 tương đương thép gia cường bên trái 2f20, bên phải gia 
 cường 2f25 

9.   Thép neo vào biên ngoài dầm vách: 

 - Nhập 400 tương đương bề rộng dầm 400 

 - Nhập -400 tương đương thép neo vào dầm 

 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH BẢNG THÔNG SỐ VẼ DẦM 
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A. Giật mép trên dầm: 

 - Nhập 100,5f25 tương đương giật mép trên 100, thép tăng cương 5f25 

B. Nhập bề rộng cột trên: 

 - Nhập 0 tương đương không có cột trên 

 - Nhập 400 tương đương bề rộng cột trên là 400 

 - Nhập 500;100 tương đương bề rộng cột 500 lệch với mép trái cột dưới là 100 

C. Thép giá cục bộ: 

 - Nhập 2f12 thép giá cục bộ tại nhịp đó chuyển thành 2f12 

D. Giật mép dưới của Dầm: 

 - Nhập 100 tương đương mép dưới của dầm giật xuống 100 

 - Nhập -100 tương đương mép dưới của dầm giật lên 100 

 - Nhập -100;5f20 tương đương mép dưới của dầm giật lên 100 và thép tăng 
 cường chuyển thành 5f20 

E. Khoảng cách thép đai cục bộ chính(Đai bao quanh): 

 - Nhập a100/a200/a50 tương đương thép đai chính vị trí cục bộ tại nhịp 

F. Khoảng cách thép đai cục bộ phụ (đai C, U, Vuông): 

 - Nhập a100/a200/a50 tương đương thép đai phụ vị trí cục bộ tại nhịp 

G. Thay đổi bề rộng dầm: 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH BẢNG THÔNG SỐ VẼ DẦM 
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CHÚ THÍCH BẢNG THÔNG SỐ VẼ DẦM 
I. Đai C: 

J. Đai U: 

K. Đai Vuông: 
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LỆNH VẼ CỘT(VC) 

2 
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1. Khai báo cột chữ nhật, cột tròn 

 - Cột chữ nhật tương đương nhập b và h 

 - Cột tròn tương đương chỉ nhập cạnh 

2. Vị trí cắt thép cột 

 - 50 % tại 1 vị trí của tầng 

 - 50 % tại 2 vị trí của tầng 

 - 100% tại 1 vị trí của tầng (dùng cho nhà phố) 

3.  Đai bao 

 - Đai bao xung quanh cột 

4. Đai vuông theo phương đứng  

5. Đai vuôn theo phương ngang 

6. Đai C theo phương đứng 

7. Đai C thep phương ngang 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH BẢNG THÔNG SỐ VẼ CỘT 
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LỆNH VẼ VÁCH (vv) 
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LỆNH VẼ SÀN (vesan) 

2 1 

1 5 
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4 

3 

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=dG1_LLvR5fo 
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LỆNH VẼ SÀN (vesan) 

1. Bố trí thép rãi đều 

 - Bột chữ nhật tương đương nhập b và h 

 - Cột tròn tương đương chỉ nhập cạnh 

2. Đoạn bẻ móc thép 

 - Nhập đoạn móc thép bên trái, bên phải 

3.  Tùy chỉnh kiểu ghi chú cho thép 

 - sl: số lượng; dk: đường kính; kc: khoảng cách 

 - Lt: chiều dài tổng; Li: chiều dài đoạn; Lmin, Lmax: chiều dài nhỏ, lớn nhất 

4. Bố trí thép tại mạch ngừng 

 - Tạo Layer mới đặt tên CJ, vẽ line mạch ngừng bằng layer “CJ” trên bản vẽ 
 thép sẽ tự cắt tại vị trí đường line này 

5. Bố trí thép mũ gia cường 

6. Nhập kích thước thép mũ 

- Nhập 100-1000 tương đương thép mũ bẻ móc 100, chiều dài 1000 từ biên dầm 

 CÁC LƯU Ý KHI VẼ SÀN:  

- Vẽ dầm bằng layer: Kata_netkhuat 

- Các lỗ mở phải nằm trong đường biên sàn 

- Phối hợp với lệnh “nhan” để nhấn thép sàn âm 
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VẼ SÀN BIẾN THIÊN 

VIDEO: 
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LỆNH VẼ MÓNG ĐƠN (VEMONG) 

- Nhập thông số thép 
trực tiếp trên form  
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LỆNH VẼ MẶT CẮT THANH (vethang) 

- Nhập kích thước 
trực tiếp trên form  

 

 

 

 

Thép sau khi vẽ có thể điều chỉnh cho 
phù hợp với đặc thù của dự án 
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TIỆN ÍCH ĐÁNH SỐ VÀ XUẤT TỌA ĐỘ CỌC (dten) 

1 

2 

4 

3 

1. Nhập tên block của cọc 

2.  Nhập tên tiền tố trước cọc 

3.  Nhập số thứ tự cọc muốn đánh 

4.  Chọn hướng đánh số thứ tự cọc 

  

  

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ NHƯ SAU 
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TIỆN ÍCH THỐNG KÊ TÊN (tkten) 

1. Sau khi đánh tên cọc, thực 
hiện lệnh “tkten” 

  

 

 

 

 

 

2 1 

2.  Kết quả được như sau 

  

 

 

 

 

 

Lưu ý: Ngoài ra lệnh tkten có thể dùng để thống kê tên các cấu kiện trên bản vẽ sử 
dụng các block kí hiệu của Kata. 

Xem thêm video: https://www.youtube.com/watch?v=pxAQJu9--xU 
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CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG KATA 

1. Lệnh copy link 

2. Vẽ sàn biến thiên 

3. Tùy chỉnh kiểu ghi chú cho thép (block công thức) 

4. Lệnh tạo thép (tận dụng lệnh Burst để phá bock thuộc tính) 

5. Lệnh vẽ dầm 

6. Thống kê thép 

7. Kiểm tra liên kết, tìm thép 
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